
CÔNG TY ABC

BÁO CÁO CHI PHÍ THEO BỘ PHẬN - MÃ PHÍ CHO NHIỀU KỲ

TỪ NGÀY 01/01/2023

BÁO CÁO THEO: NĂM

STT TÀI KHOẢN DIỄN GIẢI

TỔNG CỘNG

Chi phí dịch vụ mua ngoài642714

Chiết khấu hàng hoá521113

Thuế GTGT hàng bán bị trả lại, giảm giá hàng bán:33313112

Phải trả ngắn hạn người bán: HĐ SXKD (VND)33111111

Vay ngắn hạn VNĐ311110

Máy móc, thiết bị21129

Hàng gửi đi bán1578

Chi phí SXKD dở dang1547

Chi phí trả trước ngắn hạn1426

Phải thu ngắn hạn khách hàng: HĐ SXKD (VND)1311115

Phải thu khách hàng1314

Tiền ngoại tệ gửi ngân hàng - USD112213

Tiền VND gởi ngân hàng11212

Tiền mặt Việt Nam11111

<Chưa phân nhóm>

<Chưa phân nhóm>

BÌNH QUÂN KỲTỔNG CỘNGKỲ 3KỲ 2KỲ 1

2.785.400.000 2.785.400.000 928.466.667

2.785.400.000 2.785.400.000 928.466.667

33.000.000 33.000.000 11.000.000

15.000.000 15.000.000 5.000.000

20.000.000 20.000.000 6.666.667

154.000.000 154.000.000 51.333.333

113.000.000 113.000.000 37.666.667

15.000.000 15.000.000 5.000.000

80.000.000 80.000.000 26.666.667

599.000.000 599.000.000 199.666.667

1.600.000.000 1.600.000.000 533.333.333

20.000.000 20.000.000 6.666.667

21.000.000 21.000.000 7.000.000

10.400.000 10.400.000 3.466.667

100.000.000 100.000.000 33.333.333

5.000.000 5.000.000 1.666.667

2.785.400.000 2.785.400.000 928.466.667

Ngày ..... tháng ..... năm ..........

(Ký, họ tên)
NGƯỜI LẬP BIỂU KẾ TOÁN TRƯỞNG

(Ký, họ tên)

[Kế toán trưởng]
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